
STT THỨ NGÀY LỚP GV TRỰC CMHS TRỰC NGƯỜI GS

1 Năm 01/10/2026 2A9 Đinh Thị Hạnh Đào Lữ Hương Bùi Hoài

2 Sáu 02/10/2026 1A1 Trần Lan Phương Đỗ Thị Thanh Huyền Thu Huệ

3 Hai 05/10/2026 1A2 Phạm Phương Dung Vũ Thị Thuỳ Linh Ánh Nguyệt

4 Ba 06/10/2026 1A3 Bùi Thị Hoài Nguyễn Đức Dương Hoàng Bình

5 Tư 07/10/2026 1A4 Phạm Thi Nga Đỗ Mỹ Anh Thu Hương

6 Năm 08/10/2026 1A5 Nguyễn Bích  Trang Trần Thị Hiền Linh Thu Huyền

7 Sáu 09/10/2026

8 Hai 12/10/2026 1A6 Hoàng Thúy An Nguyễn Tuyết Trinh Thanh Tâm

9 Ba 13/10/2026 1A7 Nguyễn Lan Ngọc Trương Hà Trang Thuý An

10 Tư 14/10/2026 1A8 Hoàng Thị Thanh Hương Văn Thj Nhật Lệ Ánh Hồng

11 Năm 15/10/2026 1A9 Nguyễn Thanh Bình Võ Thị Hiền Diệu Linh

12 Sáu 16/10/2026 5A1 Nguyễn Phương Trang Nguyễn Phương Dung Bích Thuỷ

13 Hai 19/10/2026 5A2 Dương Thúy Phương Nguyễn Thị Nhung Hương Giang

14 Ba 20/10/2026 5A3 Nguyễn Bích Thủy Phạm Anh Vân Hồng Việt

15 Tư 21/10/2026 5A4 Nguyễn Bích Trâm Vũ Thị Thu Thuỷ Bích Phượng

16 Năm 22/10/2026 5A5 Nguyễn Thị Thu Hương Nguyễn Diệu Linh Ngọc Ánh

17 Sáu 23/10/2026 5A6 Lê Phương Huyền Nguyễn Hoàng Linh Bùi Hoài

18 Hai 26/10/2026 5A7 Đỗ Thu Thảo Vũ Thị Thùy Linh Thu Huệ

19 Ba 27/10/2026 5A8 Đỗ Thị Thanh Hường Phạm Thu Trang Ánh Nguyệt

20 Tư 28/10/2026 4A1 Trương Thị Thu Hằng Đoàn Thị Thanh Thảo Hoàng Bình

21 Năm 29/10/2026 4A2 Đinh Thị Bảo Hiền Nguyễn Tuyết Mai Thu Hương

22 Sáu 30/10/2026 4A3 Nguyễn Thị Thu Trang Nguyễn Thanh Thuỷ Thu Huyền

Nguyễn Thị Vân Anh
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